ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Môn: Hóa học 9 - Năm học 2014 – 2015    Thời gian: 45'

Đề bài:

Câu 1(2điểm): Viết các PTHH để hoàn thành dãy sơ đồ hóa học sau:
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Câu 2(3điểm):

 Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dd đựng trong lọ mất nhãn sau:                KOH; Ba(OH)2; BaCl2
Câu 3(2điểm): Nêu hiện tượng, viết PTHH xảy ra trong mỗi phản ứng hóa học sau:

1. Nhúng một thanh nhôm vào dd CuSO4
 2. Cho một mẩu Na vào dd Fe (NO3)3

Câu 4:(3điểm) Cho 15,9g Na2CO3 tác dụng với 171g dd Ba(OH)2 10%
a. Viết PTHH

b. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng

c. Tính C% của dd thu được sau phản ứng

Biết Na = 23; O = 16; C = 12; Ba = 137; H = 1;
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Câu 1(2điểm): Viết các PTHH để hoàn thành dãy sơ đồ hóa học sau:
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Câu 2(3điểm):

 Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dd đựng trong lọ mất nhãn sau:                KOH; Ba(OH)2; BaCl2
Câu 3(2điểm): Nêu hiện tượng, viết PTHH xảy ra trong mỗi phản ứng hóa học sau:

1. Nhúng một thanh nhôm vào dd CuSO4

 2. Cho một mẩu Na vào dd Fe (NO3)3

Câu 4:(3điểm) Cho 15,9g Na2CO3 tác dụng với 171g dd Ba(OH)2 10%

a. Viết PTHH

b. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng

c. Tính C% của dd thu được sau phản ứng

Biết Na = 23; O = 16; C = 12; Ba = 137; H = 1;

Đáp án - Biểu điểm Hóa 9
Câu 1: Mỗi PTHH đúng: 0,5đ .4 = 2đ

Nếu không cân bằng hoặc không có đk  trừ 0,25đ/PTHH

Câu 2: Mỗi chất nhận đúng : 1đ . 3 = 3 đ

Câu 3: Nêu hiện đúng: 0,5đ + PTHH đúng: 0,5đ = 1 . 2 = 2đ

Câu 4:

a. PTHH : 0,5đ

b. Tính khối lượng kết tủa 1đ

c. Tính khối lượng chất tan trong dd : 1đ

    Tính C% của dd sau phản ứng : 0,5đ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Môn: Hóa học 8 - Năm học 2014 – 2015   Thời gian: 45'

Đề bài:

Câu 1(2điểm): Cho các công thức hóa học sau: KO; MgCO3; HCl3; Na(OH)2
  Công thức hóa học nào đúng, sai? Sửa lại công thức hóa học viết sai cho đúng?

Câu 2(3điểm): Lập PTHH cho phản ứng hóa học có phương trình chữ sau:
( Tên các hợp chất tương ứng với công thức hóa học ở trong ngoặc đơn)

1. Natri   +   Khí oxi →  Natrioxit ( Na2O)

2. Sắt III hidroxit ( Fe(OH)3) →  Sắt III oxit ( Fe2O3)  + nước ( H2O)

3. Nhôm  + Axit sunfuric  (H2SO4) →  Nhôm sunfat ( Al2 (SO4)3​)  + Khí hidro

Câu 3(2điểm): Có 8,96 lit SO2 ở đktc
a. Tính số mol có trong lượng khí trên

b. Tính khối lượng SO2 

Câu 4:(3điểm) 
1. Xác định thành phần % về khối lượng của các nguyên tố có trong một loại đá có công thức MgCO3
2. Để lấy được 7,2g Mg từ loại đá trên thì khối lượng MgCO3 cần lấy là bao nhiêu.
Biết Mg = 24; C = 12; O = 16; S = 32
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Đề bài:

Câu 1(2điểm): Cho các công thức hóa học sau: KO; MgCO3; HCl3; Na(OH)2
  Công thức hóa học nào đúng, sai? Sửa lại công thức hóa học viết sai cho đúng?

Câu 2(3điểm): Lập PTHH cho phản ứng hóa học có phương trình chữ sau:

( Tên các hợp chất tương ứng với công thức hóa học ở trong ngoặc đơn)

1. Natri   +   Khí oxi →  Natrioxit ( Na2O)

2. Sắt III hidroxit ( Fe(OH)3) →  Sắt III oxit ( Fe2O3)  + nước ( H2O)

3. Nhôm  + Axit sunfuric  (H2SO4) →  Nhôm sunfat ( Al2 (SO4)3​)  + Khí hidro

Câu 3(2điểm): Có 8,96 lit SO2 ở đktc

a. Tính số mol có trong lượng khí trên

b. Tính khối lượng SO2 

Câu 4:(3điểm) 

1.Xác định thành phần % về khối lượng của các nguyên tố có trong một loại đá có công thức MgCO3

2. Để lấy được 7,2g Mg từ loại đá trên thì khối lượng MgCO3 cần lấy là bao nhiêu.

 Biết Mg = 24; C = 12; O = 16; S = 32

Đáp án - Biểu điểm Hóa 8
Câu 1: mỗi CTHH làm đúng được 0,5đ . 4 = 2đ
Câu 2: Viết Sơ đồ hóa học 0,5đ + cân bằng PTHH 0,5đ = 1đ/ PTHH
Câu 3: Tính số mol SO2 : 1đ

            Tính khối lượng SO2  : 1đ

Câu 4: 1. Xác định % mỗi nguyên tố được : 2đ

            2. Tính được khối lượng MgCO3 : 1đ
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